
        ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TRIỆU SƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

       Số:           /KH-UBND                       Triệu Sơn, ngày          tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Điều dưỡng cho người có công với cách mạng  
và thân nhân năm 2021 

 
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-SLĐTBXH ngày 22/1/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc điều dưỡng cho Người có công với 
cách mạng năm 2021. 
 

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch điều dưỡng đối với 
người có công với cách mạng và thân nhân năm 2021, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
- Thực hiện chế độ điều trị, điều dưỡng nhằm nâng cao sức khoẻ, tinh thần 

cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công. 
 

- Tuyên tuyền sâu rộng về chính sách, chế độ điều trị, điều dưỡng đối với 
người có công và thân nhân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công với 
cách mạng.  

- Các xã, thị trấn lựa chọn đúng đối tượng đi điều dưỡng tập trung và điều 
dưỡng tại gia đình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch không trùng lặp, đủ 
số lượng theo chỉ tiêu thông báo.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐIỀU DƯỠNG  
1. Đối tượng được điều dưỡng  

Theo Điều 4, Mục 1, chương II Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Liên Bộ Lao động - Thương 

 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe 
đối với người có công với cách mạng, bao gồm: 

1.1. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần  
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;  
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;  
c) Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ 

đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên;  
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;  
đ) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh 

loại B (sau đây gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng 
lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; 

 
e) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy 

giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ 81% trở lên;  



g) Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương 
“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.  

1.2. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần  
a) Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; 

vợ hoặc chồng của liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng;  
b) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời 

kỳ kháng chiến;  
c) Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương 

tật, bệnh tật dưới 81%;  
d) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy 

giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học dưới 81%;  
đ) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, 

đày;  
e) Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng  
2. Phương thức điều dưỡng  
- Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công 

thuộc Sở LĐTBXH, các cơ sở điều dưỡng có năng lực (Đối tượng đưa đi điều 
dưỡng tập trung phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, 
tình trạng sức khỏe của đối tượng).  

- Điều dưỡng tại nhà: Chi trả trực tiếp cho các đối tượng được hưởng.  
3. Thời gian điều dưỡng  
Thời gian điều dưỡng tập trung một đợt là 05 ngày, không kể thời gian đi 

và về.  
III. CHỈ TIÊU, MỨC CHI, KINH PHÍ, THỜI GIAN THỰC HIỆN  
1. Chỉ tiêu  
- Số lượng đối tượng thuộc diện được điều dưỡng hai năm một lần được 

giải quyết hưởng chế độ điều dưỡng trong năm bằng 50% tổng số đối tượng 
thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần theo quy định, số đối tượng còn lại giải 

quyết vào năm sau. 

        -  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ căn cứ danh sách của UBND 

các xã, thị trấn lập để quyết định số lượng đối tượng điều dưỡng tập trung và điều 

dưỡng tại nhà cho từng xã, thị trấn.  
2. Mức chi  
a. Mức chi cho đối tượng điều dưỡng tập trung: 2.220.000đ/người/đợt.   
b. Mức chi cho đối tượng điều dưỡng tại nhà là: 1.110.000đ/người/đợt. 

3. Thời gian điều dưỡng tập trung: từ ngày 01/03 đến ngày 30/11/2021 

(Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  



- Tiếp nhận danh sách đối tượng có công với cách mạng từ các xã, thị trấn 

chuyển đến; thẩm định; tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội.  
- Thông báo chỉ tiêu điều dưỡng, lịch điều dưỡng cho các xã, thị trấn để tổ 

chức thực hiện.  
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác điều dưỡng tập trung lập thủ tục 

thanh quyết toán theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-  BLĐTBXH-
BTC ngày 3/6/2014 của liên Bộ: Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính và các quy định 
hiện hành và Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công 
với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTBXH 
quản lý.   

2. UBND các xã, thị trấn  
- Tuyên tuyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính 

sách, chế độ điều dưỡng đối với Người có công và thân nhân người có công.  
- Lựa chọn đúng đối tượng, đủ số lượng theo chỉ tiêu thông báo. Việc lựa 

chọn đối tượng phải dân chủ, công khai, minh bạch.  
- Không lập danh sách những đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm, động 

kinh, tâm thần, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học, có vết thương, bệnh tật đặc biệt nặng không có khả năng tự 

phục vụ để đưa đi điều dưỡng tập trung. 
- Khi có lịch thông báo, cử cán bộ có trách nhiệm đưa đón và trả đối tượng 

điều dưỡng đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

- Lập danh sách, kiểm tra, lựa chọn số lượng đối tượng điều dưỡng tập trung 

(Mẫu số 01-CSSK) và điều dưỡng tại gia đình (Mẫu số 02-CSSK) gửi về 

UBND huyện trước ngày 28/02/2021 (qua Phòng Lao động - TBXH) 
 

- Thông báo thời gian điều dưỡng (có đối tượng đi điều dưỡng) được biết.  
- Mở sổ theo dõi các đối tượng, đảm bảo các đối tượng được hưởng chế độ 

điều dưỡng theo đúng quy định (không bỏ sót, không trùng lặp).   
- Giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về chế độ điều dưỡng.  
Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động - TBXH) để cùng phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

                                                                                  Lê Quang Trung 

 

 

 
 



Mẫu số 01-CSSK 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  …………………  
DANH SÁCH 

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG 
 

 Năm: ……………….   

     Tháng 

Tình 

 

  

Địa 

 

Đối 
năm điều  

STT Họ và tên 

 

dưỡng 
trạng 

Tiền 

chỉ 

 

tượng sức    

lần trước 

 

     khỏe  

     liền kề   

1 2 3  4 5 6 7 

I Xã, phường, thị trấn……       

A Người có công thuộc diện       

 ĐD mỗi năm một lần       

01        

02        

 Cộng A       

B Người có công thuộc diện       

 điều dưỡng 02 năm một       

 lần       

01        

02        

… …..       

 Cộng B       

 Tổng cộng (A + B)       

II Xã, phường,       

 thị trấn…………..       

… ……….       

 Tổng cộng (I + II + ...)         
Tổng số đề nghị điều dưỡng: Số người: ……………… Số tiền: …………… 

 
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
….. , ngày ….. tháng ….. năm ...  
                  CHỦ TỊCH 

 (Ký, ghi rõ họ và tên,đóng dấu) 



Mẫu số 02-CSSK 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ………………… 

DANH SÁCH 

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG TẠI GIA ĐÌNH 
 

  Năm: ……………   

      Tháng 

Tình 

 

   

Địa 

 

Đối 
năm điều  

STT Họ và tên 

  

dưỡng 
trạng 

Tiền  

chỉ 

 

tượng sức     

lần trước 

 

      khỏe  

      liền kề   

1 2  3  4 5 6 7 

I Xã, phường,        

 thị trấn……….        

A Người có công thuộc        

 diện ĐD mỗi năm một        

 lần        

01         

02         

 Cộng A        

B Người có công thuộc        

 diện điều dưỡng 02 năm        

 một lần        

01         

02         

 Cộng B        

 Tổng cộng (A + B)        

II Xã, phường,        

 thị trấn…………..        

…. ……………….        

 Tổng cộng (I + II + ...)          
Tổng số đề nghị điều dưỡng: Số người: ……………… Số tiền: …………… 

 
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
….. , ngày ….. tháng ….. năm ...  
                CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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